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UBND PHƯỜNG HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐẰNG HẢI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP CT2
CHỦ ĐỀ: LỚP HỌC CỦA BÉ

(Thực hiện: 4 tuần từ 8/9 – 3/10/2025)

                             NHÁNH 1: BÉ VÀ CÁC BẠN ( TỪ 8/9 – 19/9/2025)
                             NHÁNH 2: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ (TỪ 22/9 – 3/10/2025)

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ NGỌC
                                                TRẦN THỊ HẠNH
                                                NGUYỄN THỊ BẮC

          NĂM HỌC: 2025 - 2026
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP HỌC CỦA BÉ - LỚP CT2
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Hạnh - Phạm Thị Ngọc - Nguyễn Thị Bắc

Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 8/9 đến ngày 3/10/2025)
 NĂM HỌC 2025 - 2026

 CHỦ ĐỀ: 
"LỚP HỌC CỦA BÉ"

LH
CB Nhánh 1 Nhánh 2

MT, 
ND 

CỐT 
LÕI

4 8-
12/9

15-
19/9

22-
26/9

29/9
3/10

TT TT Mục tiêu chủ 
đề

Nội dung 
chủ đề

Hoạt động 
chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh 
vực

24-36 
tháng 
tuổi

8/9 
- 

3/1
0

Bé và các 
bạn

Đồ chơi của 
bé 

Ghi 
chú 

về sự 
điều 
chỉnh  
(Nếu 
có)

4 4

 Thực hiện 
đúng, thuần 
thục các động 
tác của bài tập 
thể dục: hít thở, 
tay, lưng/bụng, 
chân

Tập kết hợp 
4 động tác 
cơ bản trong 
bài tập thể 
dục

Bài 1: Tập 
với bài hát " 
Ồ sao bé 
không lắc"

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất 1 x TDS TDS TDS TDS  

10 10 Biết bò theo 
đường ziczăc. 

Bò theo 
đường ziczac

HĐH: 
VĐCB: Bò 
theo đường 
zic zac
Trò chơi " 
Bé bò giỏi"

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x   HĐH

 

 

14 14
Giữ được thăng 
bằng khi đi trong 
đường hẹp.

Đi trong 
đường hẹp.

HĐH: 
VĐCB: Đi 
trong đường 
hẹp

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x

HĐ
H+H
ĐN
T
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Trò chơi " 
Bé đi khéo"

32 32 Biết đóng cọc 
bàn gỗ

Thực hiện 
vận động 
đóng cọc bàn 
gỗ

HĐNT: Trẻ 
chơi đập 
bóng

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x  HĐN

T    

35 35

Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động: nhào đất 
nặn; vẽ tổ chim.

Thực hiện 
nhào đất nặn 
trong chủ 
điểm"LHCB"

HĐG: Chơi 
nhào đất nặn 
bánh

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐ

G HĐG HĐG HĐ
G  

36 36

Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động: xâu vòng 
tay, chuỗi đeo cổ

Xâu vòng 
theo chủ đề

Chơi HĐG: 
Xâu Vòng 
tặng bạn

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất 1 x HĐ

G HĐG    

37 37

Phối hợp được 
cử động bàn tay, 
ngón tay và phối 
hợp tay - mắt 
trong các hoạt 
động:  cài, cởi 
cúc, buộc dây, 
bấm cúc, tháo 
mở nắp chai

Tập cài, cởi 
cúc, buộc 
dây, bấm 
cúc, tháo mở 
nắp chai,…

HĐG: Bé 
chơi cài cúc 
áo cho bạn 

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất 1 x   HĐG HĐ

G  

38 38
Biết chắp ghép 
các hình vào 
đúng vị trí cho 
trước, theo mẫu

Chắp ghép 
hình theo chủ 
đề

HĐG: Bé 
chơi ướm 
hình chủ đề " 
LHCB"

Lớp Lớp 
học

Thể 
chất  x HĐ

G HĐG HĐG HĐ
G  
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44 44

Thích nghi với 
chế độ ăn cơm, 
có thể ăn được 
các loại thức ăn 
khác nhau

-Làm quen 
với chế độ 
ăn cơm và 
các loại 
thức ăn 
khác nhau

VSAN: Dạy 
trẻ làm quen 
với chế độ ăn 
cơm và các 
loại thức ăn 
khác nhau

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

55 55

Biết súc miệng 
bằng nước muối 
sau khi ăn , biết 
cầm thìa súc 
cơm ăn dưới sự 
hướng dẫn của 
cô

Súc miệng 
bằng nước 
muối sau khi 
ăn

VSAN: Súc 
miệng bằng 
nước muối sau 
khi ăn

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

56 56
Biết nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh

tập nói với 
người lớn 
khi có nhu 
cầu ăn 
uống, vệ 
sinh.

VSAN: Dạy 
trẻ tập nói 
với người 
lớn khi có 
nhu cầu ăn 
uống, vệ 
sinh.

Khối Lớp 
học

Thể 
chất  x VS-

AN
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN  

72 72

Nói được tên và 
chức năng chính 
của một số bộ 
phận cơ thể khi 
được hỏi

Tên, chức 
năng của một 
số bộ phận 
của cơ thể: 
mắt, mũi, 
miệng, tai, 
tay, chân

 HĐH: Nhận 
biết mắt, 
mũi, miệng
HĐC: Trò 
chuyện về cơ 
thể của bé

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức 2 x

HĐ
H+H
ĐG

HĐC    

74 74

Nhận biết được 
tên, đặc điểm nổi 
bật, công dụng 
và cách sử dụng 
đồ dùng, đồ chơi 
quen thuộc.

Đồ dùng đồ 
chơi của 
bản thân và 
của nhóm 
lớp

HĐH: Nhận 
biết đồ chơi 
chuyển động                            
HĐG: Bé 
chơi với đồ 
chơi chuyển 
động

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức 1 x   

HĐH
+HĐ

G

HĐ
G  
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87 87

Chỉ/nói tên hoặc 
lấy/cất đúng đồ 
chơi màu đỏ 
/vàng/xanh theo 
yêu cầu

- Nhận biết 
phân biệt 
màu vàng 
đỏ

HĐH: Nhận 
biết phân 
biệt màu 
vàng -đỏ                    
HĐG, HĐC: 
Bé chơi 
nhận biết, 
phân biệt 
màu vàng, 
đỏ

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức  x  

HĐH
+HĐ

G
HĐG HĐ

G  

89 89
Nhận biết được 
hình tròn, hình 
vuông

Nhận biết 
hình tròn - 
hình vuông

HĐH:Nhận 
biết hình 
vuông,  hình 
tròn                         
HĐG, HĐC: 
Chơi NBPB 
hình vuông, 
tròn

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức 1 x    

HĐ
H+H
ĐG

 

93 93

Nói được tên và 
một số đặc điểm 
bên ngoài của 
bản thân khi 
được hỏi

Tên và một 
số đặc điểm 
bên ngoài 
của bản 
thân

Dạy trẻ tên 
và một số 
đặc điểm 
bên ngoài 
của bản 
thân

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức 1 x ĐTT ĐTT    

94 94
Nói được tên của 
cô giáo, một số 
bạn trong lớp

Tên nhóm 
bạn, lớp và 
một số hoạt 
động của bé 
trong nhà 
trẻ.

Tên nhóm 
bạn, lớp và 
một số hoạt 
động của bé 
trong nhà 
trẻ.

Khối Lớp 
học

Nhận 
thức 1 x HĐ

C HĐC HĐC HĐ
C  

101 101

Nghe hiểu được 
nội dung truyện 
ngắn đơn giản, 
trả lời được các 
câu hỏi về tên 
truyện, tên và 

Nghe hiểu 
nội dung 
truyện 

HĐH: 
Truyện: 
Chào buổi 
sáng.                
HĐC,HĐG:Xe
m  truyện 

Khối Lớp 
học

Ngôn 
ngữ 1 x   HĐH   
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"Chào buổi 
sáng.                
"

HĐH: 
Truyện: Các 
bạn của mèo 
con.                           
HĐG,HĐC: 
Nghe truyện 
Các bạn của 
mèo con

Khối Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐ

H     

hành động của 
các nhân vật

HĐH: 
Truyện: 
Chiếc đu 
màu đỏ                                      
HĐC,HĐG: 
Nghe truyện 
" Chiếc đu 
màu đỏ"                           

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  HĐH    

HĐH: Thơ: 
Bạn Mới  
HĐC: Ca 
dao đồng 
dao: chi chi 
chành chành                                   
HĐG: Ôn 
thơ " Bạn 
mới"

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x HĐ

H     

 HĐH: Thơ: 
Miệng xinh  
HĐG, HĐC: 
Thơ miệng 
xinh                     

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  HĐH    

109 109
Đọc được bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao với sự giúp 
đỡ của cô giáo

'- Đọc các 
đoạn thơ, 
bài thơ 

ngắn, câu 3-
4 tiếng, ca 
dao, đồng 
dao ngắn

 HĐH: Thơ: 
Đi dép 
HĐC, HĐG: 

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

1

x    HĐ
H  
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Thơ đi dép, 
Ca dao đồng 
dao: chi chi 
chành chành

116 116

Chỉ và gọi tên 
được các nhân 
vật, sự vật, hiện 
tượng gần gũi 
qua tranh/ảnh

Xem tranh 
ảnh và gọi 
tên các nhân 
vật

Xem tranh 
ảnh và gọi tên 
các nhân vật

Khối Lớp 
học

Ngôn 
ngữ 1 x   HĐC HĐ

C  

121 121
Nói được một 
vài thông tin về 
bản thân (tên, 
tuổi)

Thực hiện 
được yêu 
cầu đơn 
giản của 
giáo viên

Thực hiện 
được yêu 
cầu đơn 
giản của 
giáo viên

Khối Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x HĐ
C HĐC HĐC HĐ

C  

122 122

Biết thể hiện 
điều mình thích, 
không thích bằng 
lời nói và hành 
động

Nhận biết 
và thể hiện 
cảm xúc : 
Vui, buồn, 

tức giận, sợ 
hãi.

Tc khuôn 
mặt cảm xúc 
của bé : Vui, 

buồn, tức 
giận, sợ hãi.

Khối Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x HĐ
C  HĐC   

125 125
Biết chào, tạm 
biệt, cảm ơn, 
ạ, vâng ạ

 Thực hiện 
một số 
hành vi 
văn hóa và 
giao tiếp: 
chào hỏi, 
chào tạm 
biệt, nói lời 
cảm ơn, 
chơi cạnh 
bạn không 
cấu bạn

HĐH:  Dạy 
trẻ chào hỏi, 
lễ phép

Khối Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

1 x  HĐH    

134 134

Bắt chước được 
một vài hành vi 
xã hội đơn giản 
qua trò chơi giả 
bộ (bế búp bê, 

Chơi với đồ 
dùng đồ chơi

HĐH: Búp bê 
đáng yêu             
ĐTT: Nghe 
hát búp bê 
đáng yêu

khối Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

1 x    HĐ
H  
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cho búp bê ăn, 
nghe điện 
thoại…)

135 135

Thực hiện được 
một số quy định 
đơn giản trong 
sinh hoạt ở 
nhóm, lớp: xếp 
hàng chờ đến 
lượt, để đồ chơi 
vào nơi quy định

Thực hiện 
một số quy 
định đơn 
giản trong 
sinh hoạt ở 
nhóm, lớp

Thực hiện một 
số quy định 
đơn giản trong 
sinh hoạt ở 
nhóm, lớp

khối Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x HĐ
C  HĐC   

HĐH:  DH: 
Búp bê
HĐC, HĐG: 
Làm quen 
bài hát " Búp 
bê"

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x   
HĐH
+HĐ

G
  

HĐH:  DH: 
Em ngoan 
hơn búp bê
HĐG: Em 
ngoan hơn 
búp bê

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x
HĐ

H+H
ĐG

    

HĐH:  DH: 
Đôi dép
HĐG: Làm 
quen bài hát 
"Đôi dép"

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x  
HĐH
+HĐ

G
   

139 139

Biết hát và vận 
động đơn giản 

theo một vài bài 
hát/bản nhạc 
quen thuộc

Nghe hát, 
nghe nhạc, 
nghe âm 

thanh của các 
loại dụng cụ
Hát theo và 

tập vận động 
đơn giản theo 
nhạc về chủ 
đề " Lớp học 

của bé"

 HĐH:  VĐ: 
Bóng tròn to
- Chơi Bóng 
tròn to

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

1

x    
HĐ

H+H
ĐG

 

142 142 Thích cầm bút di 
màu.

Di màu theo 
chủ đề " 
LHCB"

HĐH: Di 
màu đồ chơi 
của bé                                             
HĐG, HĐC: 

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

3 x HĐ
G  

HĐH
+HĐ

G
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bé chơi di 
màu

145 145

Thích chơi với 
đất nặn tạo ra 
sản phẩm đơn 
giản theo sự 
hướng dẫn của 
cô

Nặn  theo 
chủ đề " 
LHCB"

HĐH: Nặn 
hình tròn                        
HĐG,HĐC: 
Bé chơi nặn 
bánh

Lớp Lớp 
học

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x    
HĐ

H+H
ĐG

 

  

CỘNG 
TỔNG SỐ 

NỘI DUNG 
PHÂN BỔ 
VÀO CHỦ 

ĐỀ

     18 35 18 17 18 17  

  
  Trong đó: 
 - Lĩnh vực 
thể chất

     3 11 8 8 8 7  

   - Lĩnh vực 
nhận thức      6 6 3 4 3 4  

   - Lĩnh vực 
ngôn ngữ      3 7 2 2 2 2  

  
 - Lĩnh vực 
TCKNXH 
và thẩm mỹ

     6 11 5 3 5 4  

  

Cộng tổng 
số nội dung 
phân bổ vào 

chủ đề

       18 17 18 17  

  Trong đó: - 
Đón trả trẻ        1 1 0 0  

    - Thể dục 
sáng        1 1 1 1  
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      Hoạt động 
góc        4 3 4 5  

       Hoạt động 
ngoài trời        0 1 0 0  

    - Vệ sinh - 
ăn ngủ        3 3 3 3  

    - Hoạt động 
chiều        4 3 5 3  

   - Thăm quan 
dã ngoại        0 0 0 0  

     -  Lễ hội        0 0 0 0  

   Hoạt động 
học        2 3 2 2  

  
Hoạt động 
học +  Hoạt 
động góc     

   2 2 3 3  

  
Hoạt động 
học + Hoạt 
động chiều

       0 0 0 0  

  

Hoạt động 
học + Hoạt 
động ngoài 

trời

       1 0 0 0  

  
Hoạt động 
góc + Hoạt 
động chiều

       0 0 0 0  

  Hoạt động 
học + Lễ hội        0 0 0 0  

  
                 - 
Hoạt động 

học
       5 5 5 5  
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   Chia ra: + 
Giờ thể chất        1 0 1 0  

  
               + 
Giờ nhận 
thức

       2 2 1 1  

  
               + 
Giờ ngôn 
ngữ

       1 1 1 1  

  

               + 
Giờ TC-
KNXH và  
thẩm mỹ

       1 2 2 3  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Bé và các bạn 2 Từ 8/9 đến 19/9/2025
Trần Thị Hạnh
Phạm Thị Ngọc

Đồ chơi của bé 2 Từ 22/9 đến 3/10/2025
Nguyễn Thị Bắc
Trần Thị Hạnh
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III. CHUẨN BỊ

Nhánh: “Bé và các bạn” Nhánh: “Đồ chơi của bé”

Giáo án Giáo án

Giáo viên
Đồ dùng dạy học và đồ dùng phục vụ cho các hoạt động Đồ dùng dạy học và đồ dùng phục vụ cho các hoạt động

Nhà trường Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động.

Phụ huynh Nguyên học liệu Nguyên học liệu

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Mơ
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